
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 1508/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập,

ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp
_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 
năm 2025;

Căn cứ Luật Tình trạng khẩn cấp ngày 03 tháng 12 năm 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành Danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, 
diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp quy định tại 
khoản 2 Điều 29 Luật Tình trạng khẩn cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc bảo đảm, quản 
lý, sử dụng trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu 
quả trong tình trạng khẩn cấp.
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Chương II
DANH MỤC VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ
BẢO ĐẢM CHO HUẤN LUYỆN, DIỄN TẬP, ỨNG PHÓ, 

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Điều 3. Danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng 
phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp

1. Danh mục trang thiết bị đặc thù bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng 
phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp được xác định theo tính năng, 
công dụng và chưa được quy định trong các danh mục trang thiết bị chuyên 
ngành (chi tiết theo Phụ lục I Quyết định này).

2. Danh mục nhóm trang thiết bị dùng chung Thủ tướng Chính phủ đã quy 
định là một bộ phận của nguồn trang thiết bị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong 
tình trạng khẩn cấp, gồm: Danh mục trang bị phòng thủ dân sự ban hành theo 
Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 
phủ; Danh mục vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống 
thiên tai ban hành theo Quyết định số 20/2021/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết theo Phụ lục IIQuyết định này).

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng trang thiết bị bảo đảm cho huấn 
luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp

1. Việc bảo đảm trang thiết bị phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, 
khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 
kế hoạch, phương án huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong 
tình trạng khẩn cấp và khả năng cân đối nguồn lực của bộ, ngành, địa phương. 
Không đầu tư, mua sắm trùng lặp trang thiết bị đã được bảo đảm theo danh 
mục trang thiết bị dùng chung.

2. Việc xác định chủng loại, tính năng, tiêu chuẩn và tổ chức đầu tư, mua 
sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị bảo đảm 
cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp 
thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách 
nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

3. Việc lập kế hoạch bảo đảm, bố trí, điều phối, huy động và sử dụng trang 
thiết bị phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình 
trạng khẩn cấp thực hiện theo pháp luật về tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân 
sự, phòng chống thiên tai và pháp luật khác có liên quan.
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4. Trường hợp danh mục nhóm trang thiết bị quy định theo khoản 2 Điều 3 
Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo danh mục 
nhóm trang thiết bị được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 5. Bộ Quốc phòng

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục trang thiết bị phục 
vụ huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn 
cấp của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định.

3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ ban 
hành danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, 
ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp trong Bộ Quốc phòng.

Điều 6. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trình cấp có thẩm quyền bố trí ngân sách nhà nước 
để thực hiện nhiệm vụ đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn 
tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp.

Điều 7. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

1. Căn cứ Quyết định này, tiến hành rà soát, ban hành chi tiết tiêu chuẩn kỹ 
thuật trang thiết bị huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình 
trạng khẩn cấp theo chức năng, phạm vi quản lý được giao.

2. Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng 
trang thiết bị huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng 
khẩn cấp theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách 
nhà nước, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật có liên quan.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung 
danh mục trang thiết bị phục vụ huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu 
quả trong tình trạng khẩn cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Quốc 
phòng) để xem xét, quyết định.
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Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia;

- - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,     
đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phan Văn Giang
















